
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

 Số: 56 /BG-VTTB 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026        

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm vật phẩm phục vụ cho công tác đối ngoại 

năm 2026 như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Túi đựng bút canvas 

- Kích thước: 20 x17 x6 cm (dài x rộng x độ dày) 

- Màu sắc: màu xanh tương đồng màu sắc logo 

trường Đại học Quốc tế với mã màu cụ thể như sau: 

#323393; RGB: 50,51,147 - CMYK: 66,65,0,42 

- In ấn: mặt trước in logo và tên trường Đại học Quốc 

tế bằng tiếng anh trong đó logo trường in hai màu 

gồm màu xanh dương đậm và màu xanh dương nhạt. 

Mặt sau in hình ảnh trường ĐHQT như hình minh 

họa phía dưới.  

- Yêu cầu khác: Túi sử dụng khóa kéo màu xanh theo màu 

logo có răng màu bạc 

Cái 400  



2 

 

 

2 

Bình giữ nhiệt mini: 

- Dung tích: 300ml 

- Chất liệu: inox 304 

- Màu sắc: Bạc 

- Vỏ ngoài: Inox sơn tĩnh điện 

- In logo: In UV, in lụa hoặc khắc laser tại 1vị trí. 

Logo in 2 màu như hình minh họa. 

- Hộp đựng bình giữ nhiệt có hít nam châm và in logo 

và trên trường tại 1 vị trí. 

- Túi đựng hộp và bình giữ nhiệt (vừa kích thước) 

 

Cái 400  

3 
Set chuột máy tính không dây 

- Chuột không dây 2.4G: 
Cái 500 

 



3 

 

+) Màu xanh theo yêu cầu #323393; RGB: 50, 51, 147 

– CMYK: 66,65,0,42 

+) Sạc trực tiếp thông qua cổng USB. 

+) DPI: 800- 1200-600 DPI 

+) Kích thước sản phẩm: 112 x 58 x 25 mm 

+) Số lượng công tắc: 4 phím (thiết kế im lặng ) 

+) Vật liệu sản phẩm: Abs 

+) Điện áp / dòng điện: 5. 0 V/500 mA 

+) Công suất pin: 300 mAH 

+) Phạm vi làm việc: 10 mét 

+) Chiều dài của đường sạc: 20 cm 

+) In logo và thông tin trường ĐHQT: màu nhũ bạc 

trên thân. 

- Hộp đựng chuột không dây: 

+) In logo và thông tin trường ĐHQT: màu nhũ bạc. 

+) Hộp đựng: có công nhún đựng và nắp đậy có nam 

châm hít, màu xanh theo yêu cầu #323393; RGB: 50, 

51, 147 – CMYK: 66,65,0,42 

 

- Túi đựng chuột không dây: kích thước 

19x19x4cm (Dài x rộng x đáy+ thân) giấy màu xanh, 

quai sách màu trắng, in logo màu trắng tại 2 vị trí 

(mặt trước và mặt sau) như hình minh họa: 

Hình ảnh phối thực tế sản phẩm. 



4 

 

 

 

4 

Hộp đựng namecard: 

- Kích thước: 9.6cm x 6.5cm x 1.3 cm 

- Chất liệu khung: Inox không gỉ 

- Chất liệu vỏ ngoài: PU cao cấp 

- Màu sắc: Xanh dương 

- In ấn: khắc logo trên hộp namecard 1 vị trí, hộp 

đựng namecard in ấn tại logo và tên trường tại 1 vị 

trí (như hình minh hóa phía dưới) 

- Hộp đựng hộp namecard: có công nhún đựng và nắp 

đậy có nam châm hít, màu xanh theo yêu cầu 

#323393; RGB: 50, 51, 147 – CMYK: 66,65,0,42 

Túi đựng hộp namecard: 

- Kích thước: 10cm x 8cm x 3cm 

- Giấy màu xanh, quai sách màu trắng, in logo màu 

trắng tại 2 vị trí (mặt trước và mặt sau) như hình minh 

họa: 

Cái 500 
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Set quà bút bi+ hộp đựng namecard 

* Hộp namecard 

- Kích thước: 9.6cm x 6.5cm x 1.3 cm 

- Chất liệu khung: Inox không gỉ 

- Chất liệu vỏ ngoài: PU cao cấp 

- Màu sắc: Xanh dương 

- In ấn: khắc logo trên hộp namecard 1 vị trí 

** Bút bi kim loại:  

- Màu sắc: xanh:  

- in ấn: khắc logo và tên trường tại 1 vị trí 

- Màu mực: xanh 

 

*** Hộp đựng bút bi và hộp namecard: có công nhún 

đựng và nắp đậy có nam châm hít, màu xanh theo  

yêu cầu #323393; RGB: 50, 51, 147 – CMYK:  

66,65,0,42 

 

Cái 500 

 



6 

 

*** Túi đựng:  

- Kích thước: 10cm x 8cm x 3cm 

- Giấy màu xanh, quai sách màu trắng, in logo màu 

trắng tại 2 vị trí (mặt trước và mặt sau) như hình minh 

họa: 

 

6 

Ví đựng Passport: 

- Chất liệu: giả da PU 

- Kích thước: 14.5 x 21 cm 

- Màu sắc: xanh theo yêu cầu #323393; RGB: 50, 51, 

147 – CMYK: 66,65,0,42 

- In logo và thông tin trường ĐHQT bằng tiếng anh: 

ép nhũ bạc tại 1 vị trí 

- Mặt trong có chỗ gài Passport và các loại thẻ ngân 

hàng, giấy tờ tùy thân khác như ví dụ minh họa 

Cái 500 
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- Đóng gói thành phẩm: 01 cái/ bịch 

7 

Set quà bút bi+ hộp đựng namecard+ sổ da mini+ 

sạc dự phòng có dây 20mAh 

1. Bút bi kim loại: 

- Màu sắc: xanh:  

- in ấn: khắc logo và tên trường tại 1 vị trí 

- Màu mực: xanh 

2. Hộp namecard: 

- Kích thước: 9.6cm x 6.5cm x 1.3 cm 

- Chất liệu khung: Inox không gỉ 

- Chất liệu vỏ ngoài: PU cao cấp 

- Màu sắc: Xanh dương 

- In ấn: khắc logo trên hộp namecard 1 vị trí 

3. Sổ da mini 

Bộ 100 
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- Kích cỡ:17.5x10cm  

- Bìa sổ: 

+ Loại Da: PU màu xanh theo mã màu 

+  Ép nhũ bạc logo và tên trường ĐHQT bằng tiếng anh tại 

1 vị trí giữa sổ (hình minh họa đính kèm). 

 

- Ruột sổ: 

+ Giấy màu ngà, dòng kẻ xanh, in logo và tên trường 

Đại học Quốc tế bằng tiếng anh 

+ Số mặt in: 2 mặt 

+ Loại Giấy: Fort 80gsm 

+ 04 trang đầu in thông tin giới thiệu trường trên giấy 

C 
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+) các trang giữa in dòng kẻ anh, in logo và tên trường Đại 

Đại học Quốc tế 2 màu như hình minh họa 

 

+ 02 trang cuối in thông tin ngành học trường ĐHQT 
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4. Sạc dự phòng có dây 20mAh 

- Dung lượng: 20000mAh 

- Công suất: 550W 

- Lõi pin: Pin lithium ion 

- Cổng sạc ra : 1 x USB-C/1 x USB-A/1 cáp Type-C 

- Cổng sạc vào: 1 x USB-C 
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5. Hộp đựng và Túi đựng 

- Hộp đựng: có công nhún đựng và nắp đậy có nam 

châm hít, màu xanh theo yêu cầu #323393; RGB: 50, 

51, 147 – CMYK: 66,65,0,42 

- Túi đựng: Giấy màu xanh, quai sách màu trắng, in 

logo màu trắng tại 2 vị trí (mặt trước và mặt sau) như 

hình minh họa: 

 

 

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá báo đã bao gồm thuế VAT, chi phí giao hàng và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 03/04/2026. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan. 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội dung 

khác so với Thư mời chào giá số 56/BG-VTTB. Báo giá khác nội dung yêu cầu được 

xem như báo giá không hợp lệ. 

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 56/BG-VTTB. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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